
Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

DANH SÁCH THÀNH VIÊN VILASAL

  

        

  

STT

  

TÊN ĐƠN VỊ

  

ĐỊA CHỈ

  

ĐIỆN THỌAI

  

Giám đốc

  
    

1

  

Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia

  

Khu phố 6, P.Linh Trung,   Q.Thủ Đức, TPHCM
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

37242181-2115

  

Phạm Văn Triển

  
    

2

  

Thư viện ĐH Khoa học Tự   nhiên

  

227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5,   TP.HCM

  

38397722

  

Nguyễn Minh Hiệp

0903 337733

  
    

3

  

Thư viện ĐH Thể dục Thể thao   2

  

Ấp Gò Cát, P.Linh Trung,   Q.TĐ, TPHCM
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

37241748

  

Trần Mạnh Nghĩa

0903 008204

  
    

4

  

Thư viện ĐH Bách Khoa

  

268 Lý Thường Kiệt, Q.10,   TPHCM

  

38647256-

5410

  

Nguyễn Thị Hồng Hường

0908 143853

  
    

5
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

Thư viện ĐH Y Dược

  

217 Hồng Bàng, Q.5, TPHCM

  

38555616

  

Trần Thanh Xuân

0908 485829

  
    

6

  

Thư viện ĐH Sư phạm

  

280 An Dương Vương, Q.5,   TPHCM

  

38399544

  

Lê Quỳnh Chi

0937 324567
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

    

7

  

Thư viện ĐH Nông Lâm

  

Tân Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM

  

38963351

  

Trần Thị Thu Thủy

0903 156956

  
    

8

  

Thư viện ĐH Ngân Hàng

  

36 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn   Thái Bình, Q.1, TPHCM

  

39144762

  

Thân Tôn Trọng Tín
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

    

9

  

Thư viện ĐH Sư phạm Kỹ Thuật

  

01 Võ Văn Ngân, Q.TĐ, TPHCM

  

38969920

  

Vũ Trọng Luật

  
    

10

  

Thư viện ĐH Kinh tế

  

279 Nguyễn Tri Phương, Q.10,   TPHCM

  

28561249-12

38531986

  

Đoàn Thị Thủy
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

    

11

  

Thư viện   ĐH Cảnh Sát

  

179A Kha   Vạn Cân, Q.Thủ Đức, TPHCM

  

38960081

  

Đào Sinh Cường

0913 931599

  
    

12

  

Thư viện   ĐH Ngọai ngữ Tin học TPHCM

  

155 Sư   Vạn Hạnh nối dài, Q.10, TPHCM

  

38621858

  

Trần Thị   Thanh Thủy
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

0907   938918

  
    

13

  

Thư viện   ĐH Mở Bán Công TPHCM

  

97 Võ Văn   Tần, Q.3, TPHCM

  

39300209

  

Âu Thị   Cẩm Linh

0908   112804

  
    

14

  

Thư viện   ĐH DL Hùng Vương

  

239   Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, TPHCM

  

39972042
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

Tạ Thị   Minh Phượng

  
    

15

  

Thư viện   ĐH DL Văn Lang

  

45 Nguyễn   Khắc Nhu, Q.1, TPHCM

  

38369839

  

Hoàng Thị   Hồng Hà

0908   498266

  
    

16

  

Thư viện   ĐH DL Kỹ Thuật Công Nghệ

  

144/24   Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  

35120254-78
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

Hoàng   Ngọc Tuấn

  
    

17

  

Thư viện   ĐH Marketting

  

306   Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình, TPHCM

  

39970941

  

Phạm Thị   Bình

0913   607040

  
    

18

  

Thư viện   ĐH Sư phạm Đồng Tháp

  

Phường 6,   TX Cao Lãnh, Đồng Tháp

  

067-   3881588
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

Lê Mỹ   Danh

0913830805

  
    

19

  

Thư viện   ĐH Nha Trang

  

02 Nguyễn   Đình Chiểu, Nha Trang

  

058-   3832393

  

Vũ Xuân   Quỳ

0982   737555

  
    

20

  

Thư viện ĐH DL Bình Dương

  

09 Đại lộ Bình Dương, TX Thủ   Dầu Một, Bình Dương

  

 11 / 31



Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

0650-3837208

  

Nguyễn Thị Vân Anh

  
    

21

  

Thư viện ĐH Tây Nguyên

  

567 Lê Duẩn,  Buôn Ma Thuộc, Daklak

  

050-3825180

  

Nguyễn Thế Nghiệp

  
    

22

  

Thư viện ĐH Đà Lạt

  

01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà   Lạt

  

063-3824401
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Lê Thị Mạnh Xuân

  
    

23

  

Thư viện ĐH An Giang

  

25 Võ Thị Sáu, P.Mỹ Xuyên,   Long Xuyên, An Giang

  

076- 3945454-129

  

Nguyễn Thị Bích Châu

  
    

24

  

Thư viện ĐH Duy Tân

  

5A  Quang Trung, Đà Nẵng

  

0511.3650403

  

Trần Thị Thúy Kiều
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25

  

Thư viện   ĐH Văn Hiến

  

AA2 Đường   D2 Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh, TPHCM

  

8999790-131

  
  
    

26

  

Thư viện Đại học Công nghiệp TPHCM

  

12 Nguyễn   Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, TPHCM

  

38940390-130

  

Nguyễn   Thị Thanh Thủy

0919   976063

  
    

27
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

Thư viện ĐH Công nghệ Sài Gòn

  

180 Cao Lỗ, P.4, Q.8, TPHCM

  

38505520-347

  

Nguyễn Thanh Thảo (PT TV)

  
    

28

  

Thư viện Trường ĐH. Sài Gòn

  

273 An Dương Vương, Q.5,   TPHCM

  

38383959

  

Dương Trí  Trung

  
    

29

  

Thư viện ĐH Luật TPHCM

  

 15 / 31



Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

02 – 04 Nguyễn Tất Thành,   Q.4, TPHCM

  

38266530

37266547

  

Đặng Văn Thống

0909 214617

  
    

30

  

Thư viện ĐH Quảng Nam

  

Khu E, 102 Hùng Vương, Tam   Kỳ, Quảng Nam

  

510. 3829048

0914081767

  

Lương Văn Vui

0914081767
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  
    

31

  

Thư viện ĐH Kinh tế Đà Nẵng

  

71 Ngũ   Hành Sơn, Đà Nẵng

  

0511.3950114

  

Nguyễn   Thị Hiệp

  
    

32

  

Thư viện Trường  ĐH Tiền Giang

  

119 Ấp Bắc, P.5, Mỹ Tho,   Tiền Giang

  

073.250200 - 142

  

Tôn Quang Đăng

0918 722881
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  
    

33

  

Thư viện Trường ĐH Văn hóa

  

51 Quốc Hương, P.Thảo Điền,   Q.2, TPHCM

  

35120561

  

Phạm Thị Quỳnh Hoa

0913 115052

  
    

34

  

Thư viện ĐH Y khoa Phạm Ngọc   Thạch

  

520 Nguyễn Tri Phương, Q.10,   TPHCM

  

38631044

  

Ngô Thị Nghiệp
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  
    

35

  

Thư viện ĐH Sân Khấu Điện   Ảnh

  

125 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM

  

38393659

  

Bùi Thị Tuyết Mai

0903 698707

  
    

36

  

Thư viện ĐH Bà Rịa – Vũng   Tàu

  

80 Trương Công Định, P.3,   Vũng Tàu

  

064.532222-115

  

Lê Hồng Dương
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  
    

37

  

Thư viện Đại học Đồng Nai

  

P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng   Nai

  

061-3823110

  

Phạm Hồng Thái

  
    

38

  

Trung tâm thông tin tư liệu ĐH Đà Nẵng

  

91 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà   Nẵng

  

0511-3837570

  

Nguyễn Thị Thu Nga

  
    

39
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

Thư viện ĐH Mỹ thuật

  

5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình   Thạnh, TPHCM

  

38417542

  

Nguyễn Thị Kim Oanh (Phụ   trách TV)

  
    

40

  

Thư viện Đại học  Kinh tế Luật ĐHQG Tp.HCM

  

Khu phố 6, P.Linh Trung,   Q.Thủ Đức

  

08.37242746

  

Trần Thị Hồng Xiêm

0903 192437

  
    

41
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

Thư viện ĐH Phạm Văn Đồng

  

986 Quang Trung, Núi Bút,   Tp.Quảng Ngãi

  

055.240904

  

Lê Ngọc Lân

  
    

42

  

Thư viện Trường Đại học  Phú Yên

  

18 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú   Yên

  

057-3842139

  

Nguyễn Thị Lam

0983692432

  
    

43
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

Thư viện Học viện Hàng không

  

18A Cộng Hòa, P.4, Q.Tân   Bình, TPHCM

  

08.39485082

  

Đỗ Thị Huế

  
    

44

  

Thư viện Đại học Trà Vinh

  

126 Quốc lộ 53, P.5, TP. Trà   Vinh

  

074.3855246

  

Nguyễn Thị Trúc Phương

  
    

45

  

Thư viện Đại học Thủ Dầu Một
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

6 Trần Văn Ơn, P.Phú Hòa, TX.   Thủ Dầu Một, Bình Dương

  

0650.3841570

  

Võ Thị Cẩm Vân

  
    

46

  

Thư viện Trường Cán bộ Quản   lý Giáo dục TPHCM

  

07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1,   TPHCM

  

38291718

  

Chu   Phương Diệp

0902 361541

  
    

47

  

Thư viện Học viện Hành Chánh   Quốc Gia
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

10 Đường 3-2, P.12, Q.10,   TPHCM

  

38620607

  

Phạm Thị Mai Hoa

  
    

48

  

Thư viện Trường CĐ Nguyễn   Tất Thành

  

300A Nguyễn Tất Thành, Q.4,   TPHCM

  

32619418

  

Phan Thị Thúy Phượng

0937226256

  
    

49

  

Thư viện Trường CĐ Giao   thông Vận tải 3
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

569 Kinh Dương Vương, Q.6,   TPHCM

  

38776751

  

Bùi Thị Minh Phương

0913 196399

  
    

50

  

Thư viện Trường CĐ DL Công   nghệ Thông tin

  

357/6B Trịnh Đình Thảo,   P.19, Q.Tân Bình, TPHCM

  

38605003-13

  

Lê Mạnh

0983 838492

  
    

51
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

Thư viện Trường CĐ Sư phạm   Gia Lai

  

362 Lý Thái Tổ, Pleiku

  

059-3874893

  
  
    

52

  

Thư viện Trường CĐ Sư phạm   Bến Tre

  

Ấp 1, Xã Đông Sơn, Bến Tre

  

075-3822294

  

Trần Thị Lan Thảo

  
    

53

  

Thư viện Trường CĐ Sư phạm   Tây Ninh

  

Khu phố 4, Thị trấn Hòa   Thành, Tây Ninh
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

066.3841194

  

Phạm Thị Thanh Thủy

0907627177

  
    

54

  

Thư viện Trường CĐ Sư phạm   Đà Lạt

  

29 Yersin, P.10, Đà Lạt

  

063-3812335

  

Trần Công Khoa

  
    

55

  

Thư viện Trường CĐ Kinh tế   TPHCM

  

33 Vĩnh Viễn, Q.10, TPHCM
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

38395682

  

Phạm Thị Hằng

0909 281829

  
    

56

  

Thư viện Trường CĐ Sư phạm   Đaklak

  

349 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuộc

  

050-3862733

  

Nguyễn Thị Bạch Mai

  
    

57

  

Thư viện Trường CĐ Kỹ thuật   Cao Thắng

  

65 Hùynh Thúc Kháng, Q.1,   TPHCM
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

38212360-29

  

Nguyễn Thị Thanh Trà

0918 388769

  
    

58

  

Trung Tâm Thông tin Tư Liệu   Hoa Kỳ

  

Lầu 8, Diamond Plaza

34 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM

  

38216400

  

Trần Thị Thanh Vân

  
    

59

  

Thư viện Trường CĐ Công   thương TPHCM
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Thành viên Chi hội Đại học phía Nam

  

20 Tăng Nhơn Phú, P.Phước   Long B, Q.9, TPHCM

  

37313631

  

Nguyễn Thị Hương Lan

0902 283093

  
    

60

  

Thư viện Trung tâm Đào tạo   Bồi dưỡng Kiến thức Ngọai ngữ Ngọai giao

  

87 Trần Quốc Thảo, Q.3,   TPHCM

  

39325830-701

  

Đoàn Thị Phượng (Phụ trách   TV)
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